
TS LT TH

1 BL.B.302.01.BLĐ_YS Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 75 30 45 Học phần chung 2017-2018

2 BL.B.302.03.BLĐ_YS Pháp luật 2 30 30 0 Học phần chung 2017-2018

3 BL.B.302.04.BLĐ_YS Giáo dục thể chất 2 60 0 60 Học phần chung 2017-2018

4 BL.B.302.05.BLĐ_YS Anh văn 5 90 90 0 Học phần chung 2017-2018

5 BL.B.302.06.BLĐ_YS Tin học 3 75 15 60 Học phần chung 2017-2018

6 BL.B.302.07.BLĐ_YS Kỹ năng giao tiếp 2 30 30 0 Học phần cơ sở 2017-2018

7 BL.B.302.08.BLĐ_YS Vi sinh - Ký sinh trùng 2 30 30 0 Học phần cơ sở 2017-2018

8 BL.B.302.09.BLĐ_YS Giải phẫu - Sinh lý 5 90 60 30 Học phần cơ sở 2017-2018

9 BL.B.302.10.BLĐ_YS Dược lý 3 60 30 30 Học phần cơ sở 2017-2018

10 BL.B.302.11.BLĐ_YS Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 30 30 0 Học phần cơ sở 2017-2018

11 BL.B.302.15.BLĐ_YS Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 3 70 30 40 Học phần cơ sở 2017-2018

32 640 375 265

12 BL.B.302.02.BLĐ_YS Chính trị 5 75 75 0 Học phần chung 2017-2018

13 BL.B.302.12.BLĐ_YS Vệ sinh phòng bệnh 2 30 30 0 Học phần cơ sở 2017-2018

14 BL.B.302.16.BLĐ_YS Bệnh Nội khoa 5 75 75 0 Học phần chuyên ngành 2017-2018

15 BL.B.302.21.BLĐ_YS Bệnh chuyên khoa 4 60 60 0 Học phần chuyên ngành 2017-2018

16 BL.B.302.22.BLĐ_YS Y tế cộng đồng 3 60 30 30 Học phần chuyên ngành 2017-2018

17 BL.B.302.25.BLĐ_YS
Thực tập lâm sàng Điều dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật Điều dưỡng
2 90 0 90 Học phần cơ sở 2017-2018

18 BL.B.302.26.BLĐ_YS Thực tập lâm sàng Nội khoa 4 180 0 180 Học phần chuyên ngành 2017-2018

19 BL.B.302.27.BLĐ_YS Thực tập lâm sàng Ngoại khoa 4 180 0 180 Học phần chuyên ngành 2017-2018

29 750 270 480

20 BL.B.302.13.BLĐ_YS
Kỹ năng giao tiếp - KHHV và giáo dục sức 

khỏe
3 60 30 30 Học phần cơ sở 2018-2019

21 BL.B.302.18.BLĐ_YS Sức khỏe trẻ em 5 75 75 0 Học phần chuyên ngành 2018-2019

22 BL.B.302.19.BLĐ_YS Sức khỏe sinh sản 5 90 60 30 Học phần chuyên ngành 2018-2019

23 BL.B.302.20.BLĐ_YS Bệnh truyền nhiễm, xã hội 5 75 75 0 Học phần chuyên ngành 2018-2019

24 BL.B.302.23.BLĐ_YS Y học cổ truyền 3 70 30 40 Học phần chuyên ngành 2018-2019

25 BL.B.302.28.BLĐ_YS Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa 2 90 0 90 Học phần chuyên ngành 2018-2019

26 BL.B.302.29.BLĐ_YS Thực tập lâm sàng Nhi khoa 4 180 0 180 Học phần chuyên ngành 2018-2019

27 BL.B.302.30.BLĐ_YS Thực tập lâm sàng truyền nhiễm 2 90 0 90 Học phần chuyên ngành 2018-2019

29 730 270 460

28 BL.B.302.14.BLĐ_YS Quản lý và tổ chức y tế 2 30 30 0 Học phần chuyên ngành 2018-2019

29 BL.B.302.21.BLĐ_YS Bệnh chuyên khoa 4 60 60 0 Học phần chuyên ngành 2018-2019

30 BL.B.302.24.BLĐ_YS Phục hồi chức năng 2 30 30 0 Học phần chuyên ngành 2018-2019

31 BL.B.302.31.BLĐ_YS Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền 2 90 0 90 Học phần chuyên ngành

32 BL.B.302.32.BLĐ_YS Thực tập cộng đồng 2 90 0 90 Học phần chuyên ngành 2018-2019

33 BL.B.302.33.BLĐ_YS Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 Học phần chuyên ngành 2018-2019

17 525 120 405

Khối lớp KY17301TQ (Y SĨ TRUNG HỌC ĐA KHOA, KHÓA 10). Mô hình đào tạo Niên chế.
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